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At Home 
 
Ở nha ̀
 
 
1. Door 
 
Cửa 
 
 
2. Window 
 
Cửa sổ 
 
 
3. Window Curtains 
 
Rèm cửa sổ 
 
 
4. Chair 
 
Ghế 
 
 
5. Sofa 
 
Ghế nệm 
 
 
6. Furniture 
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Đồ đa ̣c 
 
 
7. Dining Table 
 
Ba ̀n ăn 
 
 
8. Coffee table 
 
Bàn uống cà phê 
 
 
9. Television 
 
Tivi 
 
 
10. Computer 
 
Máy tính 
 
 
11. Driveway 
 
Đường xe chạy 
 
 
12. Bed 
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Giường 
 
 
13. Lamp 
 
Đèn 
 
 
14. Fan 
 
Quạt 
 
 
15. Rug 
 
Tha ̉m 
 
 
16. Ceiling 
 
Trần nha ̀
 
 
17. Wall 
 
Tường 
 
 
18. Floor 
 
Sa ̀n nha ̀
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19. Desk 
 
Bàn la ̀m việc 
 
 
20. Washing machine 
 
Máy giặt 
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